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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F - 27 - 2 CATALOGUE
CỤM DÂY ĐIỆN (3) HONDA FUTURE NEO

2007

Mã EPC EPCDOV0003108
Thương hiệu HONDA
Dòng xe FUTURE
Năm SX 2007
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE FUTURE NEO

2007
Số phụ tùng 31 chi tiết
Tổng giá trị 13,244,928đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F - 27 - 2
CATALOGUE CỤM DÂY ĐIỆN (3)
HONDA FUTURE NEO 2007
Sơ đồ EPC · CATALOGUE FUTURE NEO 2007 · Dùng cho
HONDA FUTURE (2007)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-27-2-catalogue-cum-d
ay-dien-3-honda-future-neo-2007--EPCDOV0003108 — mở
link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click
từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 31 chi tiết

Có giá tham
khảo: 31/31

Tổng giá trị:
13,244,928đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (31 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F - 27 - 2 CATALOGUE CỤM DÂY ĐIỆN (3)
HONDA FUTURE NEO 2007:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 MÔ BIN CAO ÁP 30510-KPH-701 HONDA
FUTURE

30510KPH701 1 294,446đ

2 Đầu cực mô bin cao áp 30520-ML7-000 HONDA
CB 1000, FUTURE, SH 125

30520ML7000 1 30,148đ

3 Nắp chụp bu gi 30700-KPH-900 HONDA
FUTURE, WAVE 100

30700KPH900 1 175,692đ

4 TIẾT CHẾ CHỈNH LƯU 31600-KPH-701 HONDA
FUTURE

31600KPH701 1 1,896,806đ

5 Dây điện chính 32100-KVL-930 HONDA
FUTURE

32100KVL930 1 2,533,911đ

6 Dây điện phụ công tơ mét 32101-KVL-930
HONDA FUTURE

32101KVL930 1 301,994đ

7 Nhánh dây điện nối ắc quy 32103-KPH-700
HONDA FUTURE

32103KPH700 1 181,197đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

8 Đai kẹp dây B1 32161-KRS-600 HONDA
FUTURE, WAVE 110

32161KRS600 1 18,090đ

9 Nhánh dây điện môtơđề 32410-KPH-900
HONDA FUTURE

32410KPH900 1 71,826đ

10 Chụp đầu cực ắcquy 32412-MV4-000 HONDA
AIR BLADE 110, CLICK 110, FUTURE, LEAD 125,
SH MODE

32412MV4000 1 44,156đ

11 Chụp đầu giắc dây 32606-GEV-761 HONDA AIR
BLADE 110, AIR BLADE 125, AIR BLADE 150,
CB 300, FUTURE 125, LEAD 110, LEAD 125,
MSX 125, SH 125, SH 150, SH MODE, SUPER
CUB, VISION 110, WAVE 110, WINNER R

32606GEV761 1 46,366đ

12 Cảm biến góc 35160-KPH-701 HONDA FUTURE 35160KPH701 1 671,853đ

13 ống đệm cách cảm biến góc nghi 35162-
MN5-003 HONDA FUTURE, LEAD 110, SH 125

35162MN5003 1 117,641đ

14 Cao su đệm cảm biến góc nghiêng 35163-
MN5-003 HONDA FUTURE, LEAD 110, SH 125

35163MN5003 1 72,254đ

15 Kẹp dây điện đồng hồ tốc độ 37215-KR1-760
HONDA FUTURE

37215KR1760 1 27,133đ

16 CÒI XE 38110-KTM-971 HONDA CLICK 110,
FUTURE, WAVE 100

38110KTM971 1 123,636đ

17 Rơle xi nhan 38301-GK8-014 HONDA FUTURE,
MSX 125

38301GK8014 1 84,594đ

17 Rơle xi nhan 38301-KK4-024 HONDA FUTURE 38301KK4024 1 140,838đ

18 Giảm chấn rơle xi nhan 38306-KK4-000
HONDA AIR BLADE 110, AIR BLADE 125, CB
250, CLICK 110, DREAM, FUTURE 125, LEAD
125, MSX 125, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL
500, SH 125, SH 150, SH MODE, SUPER
DREAM, WAVE 100

38306KK4000 1 30,148đ

19 RƠLE KHỞI ĐỘNG 38501-KPH-901 HONDA
FUTURE, WAVE 100

38501KPH901 1 271,670đ

20 Bộ điều khiển phun xăng điện tử 38770-
KVL-931 HONDA FUTURE

38770KVL931 1 5,932,799đ

21 Đệm còi 61105-KEV-900 HONDA AIR BLADE
125, CLICK 110, DREAM 110, FUTURE, WAVE
100

61105KEV900 1 18,090đ

22 Bạc cao su b giảm chấn còi xe 61106-KW6-840
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150, AIR
BLADE 160, CB 650, CLICK 110, DREAM 110,
FUTURE, VARIO 160, VISION 110, WAVE 100,
WINNER R

61106KW6840 1 10,854đ

23 Kẹp ống 90661-KPH-701 HONDA AIR BLADE
110, FUTURE, MSX 125, SH MODE, VISION 110

90661KPH701 1 33,010đ

24 Bu lông 6X20 92101-060-204J HONDA AIR
BLADE 110, AIR BLADE 125, AIR BLADE 150,
CB 650, FUTURE 125, LEAD 125, MSX 125, SH
125, SH 150, SH MODE, SUPER CUB, WAVE
110, WINNER R

92101060204J 1 25,326đ

25 Vít4x20 93891-040-2007 HONDA FUTURE,
WAVE

938910402007 1 14,472đ

26 Vít tự ren 4x10 93903-24220 HONDA FUTURE 9390324220 1 10,854đ



DOV Wiki Phụ Tùng DOV Wiki Phụ Tùng — EPC Catalogue

(c) 2026 Wiki Phu Tung — data from
https://panel.dov.vn Trang 3/4 https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-27-2-catalogue-cum-day-dien-3-honda-future-neo-2007--EPCDOV0003108

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

27 Bu lông 6x14 95701-060-1400 HONDA Xe Ga,
Xe Số

957010601400 1 10,854đ

28 Bu lông 6x16 95701-060-1600 HONDA Xe Ga,
Xe Số

957010601600 1 10,854đ

29 Cầu chì 10A 98200-41000 HONDA Xe Ga, Xe
Số

9820041000 1 21,708đ

30 Cầu chì 15A 98200-41500 HONDA AIR BLADE,
CLICK, FUTURE, PCX, SH, VISION, WAVE

9820041500 1 21,708đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng FUTURE · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-27-2-catalogue-cum-day-dien-3-honda-future-neo-2007--EP
CDOV0003108 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 27 - 2 CATALOGUE
CỤM DÂY ĐIỆN (3) HONDA FUTURE NEO 2007
(EPCDOV0003108)

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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